	UBND HUYỆN KIM THÀNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 142/PGDĐT-GDMN

V/v Hướng dẫn đánh giá trẻ mầm non theo Chương trình GDMN và bộ chuẩn 5 tuổi
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Kim Thành, ngày 26  tháng 12 năm 2014


  
 Kính gửi: 
Các trường Mầm  non trong huyện.
     
Thực hiện Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình giáo dục mầm non; Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi; Công văn số 1411/SGDĐT-GDMN ngày 27/11/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương Hướng dẫn thực hiện một số nội dung chuyên môn giáo dục mầm non,

          
Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường mầm non trong huyện thực hiện việc đánh giá trẻ mầm non như sau:


II. Nội dung đánh giá

1. Đánh giá trẻ hàng ngày: Thực hiện ở tất cả các nhóm, lớp mầm non.

a) Nội dung: Căn cứ vào mục đích yêu cầu về tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, giáo viên đánh giá trẻ theo những vấn đề sau:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ: đặc biệt chú ý theo dõi, chăm sóc những trẻ mới đi học sau khi nghỉ ốm, trẻ có biểu hiện mệt mỏi, ăn, ngủ kém…

+ Trạng thái cảm xúc, hành vi: Tinh thần, thái độ của trẻ tham gia các hoạt động trong ngày ở trường mầm non.

- Kiến thức, kỹ năng: So sánh kết quả trẻ đạt được với mục đích yêu cầu đề ra trong các hoạt động..

b) Phương pháp: 

- Quan sát, theo dõi, trò chuyện, phân tích sản phẩm của trẻ trong các hoạt động, trao đổi với phụ huynh.

c) Lưu kết quả đánh giá:

- Đối với những trẻ đạt mục đích yêu cầu trong các hoạt động, giáo viên theo dõi, đánh giá để biết, không nhất thiết phải ghi chép kết quả.

- Đối với những trẻ có biểu hiện đặc biệt như: Vượt yêu cầu rất tốt hoặc những trẻ không đạt yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trẻ có biểu hiện sức khỏe kém…, giáo viên ghi chép nhận xét, đánh giá cụ thể ở cuối kế hoạch hàng ngày của sổ soạn bài..

2. Đánh giá cuối chủ đề: Thực hiện ở nhóm trẻ 25-36 tháng và  các lớp mẫu giáo khi kết thúc mỗi chủ đề. 

a) Nội dung: Căn cứ vào mục tiêu và đối chiếu với kết quả thực hiện chủ đề, giáo viên tổng hợp, nhận xét đánh giá trẻ và một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện chủ đề:

- Đánh giá kết quả của trẻ (kiến thức, kỹ năng, thái độ), cần nêu rõ tên cá nhân trẻ đạt rất tốt hoặc chưa tốt trong từng lĩnh vực phát triển của trẻ. Nêu rõ mục tiêu lĩnh vực nào trẻ đạt rất tốt hoặc chưa đạt, lý do chưa đạt.

- Những vấn đề cần lưu ý về phương tiện, học liệu, đồ chơi và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục để giáo viên rút kinh nghiệm thực hiện chủ đề sau tốt hơn.

b) Phương pháp:

- Tổng hợp thông tin đánh giá trong thời gian thực hiện chủ đề, phân tích sản phẩm của trẻ và trao đổi với phụ huynh.

- So sánh, phân tích, đánh giá kết quả của chủ đề so với mục tiêu đề ra hoặc có thể so sánh kết quả của chủ đề này với chủ đề trước.

c) Lưu kết quả đánh giá: 

- Ghi chép nhận xét tổng hợp trong phiếu (hoặc sổ) đánh giá cuối chủ đề khi kết thúc chủ đề.  

3. Đánh giá trẻ cuối độ tuổi: Thực hiện đánh giá trẻ ở tất cả các nhóm, lớp mầm non 1 lần/năm học, tại các thời điểm sau:

- Đối với trẻ Nhà trẻ:  Giáo viên sử dụng các chỉ số đánh giá về sự phát triển của trẻ sau mỗi giai đoạn (6, 12, 24, 36 tháng tuổi) để đánh giá từng trẻ. Việc đánh giá trẻ không diễn ra cùng một lúc vào cuối học kỳ hay cuối năm học, mà giáo viên tiến hành đánh giá thường xuyên hàng tháng bằng cách: đầu năm học giáo viên lập danh sách các trẻ tròn 6, 12, 24, 36 tháng tuổi, rồi dùng các chỉ số đánh giá tương ứng với tháng tuổi của trẻ (xem “Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non”) 
- Đối với trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi; 5 tuổi: Vào cuối năm học (đầu tháng 5)

a) Nội dung: Đánh giá theo các chỉ số đánh giá trẻ ở cuối các độ tuổi (Theo các chỉ số trong cuốn tài liệu “Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non” ). 

* Ngoài ra, riêng với trẻ 5 tuổi: Thực hiện theo dõi, đánh giá trẻ theo các chỉ số trong bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Trong đó cần chú ý:
 - Mỗi chủ đề: Cần lựa chọn, phân chia các chỉ số phù hợp để đưa vào các chủ đề). Phần đánh giá cuối chủ đề trong sổ kế hoạch cần lưu ý một số trường hợp sau:


+ Ghi rõ chỉ số khi tỷ lệ trẻ trong lớp đạt dưới 70%.


+ Ghi rõ tên trẻ khi trẻ chỉ đạt dưới 60% các chỉ số.


+ Trường hợp trẻ chưa đạt khi đánh giá theo các chỉ số cần có kế hoạch chăm sóc, giáo dục và tổ chức tốt các hoạt động nhằm cho trẻ đạt các chỉ số đó

- Cuối năm học: Lãnh đạo nhà trường lựa chọn khoảng 30 – 40 chỉ số đại diện cho các lĩnh vực, xây dựng Bộ công cụ để đánh giá khoảng 10 trẻ (lựa chọn ngẫu nhiên) của mỗi lớp. Kết quả là một trong các căn cứ để đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của giáo viên.

(Như vậy: Trẻ 5 tuổi vẫn đánh giá cuối độ tuổi giống như 3,4 tuổi, song đối với Bộ chuẩn, ngoài 118 chỉ số được chia vào các chủ đề do giáo viên tự đánh giá thì cuối năm BGH còn phải đánh giá 30 - 40 chỉ số do tự lựa chọn,

b) Phương pháp:

- Quan sát, theo dõi, trò chuyện, phân tích sản phẩm của trẻ, trao đổi với phụ huynh.

- Sử dụng một số bài tập, tình huống để khảo sát, đánh giá trẻ.

- Trẻ được đánh giá theo các chỉ số của độ tuổi.

- Đánh giá từng trẻ theo 2 mức độ: Đạt và Chưa đạt. Trẻ đạt 60% số chỉ số trở lên là đạt yêu cầu phát triển độ tuổi

c) Lưu kết quả đánh giá:

- Mỗi trẻ 01 phiếu đánh giá 

- Tổng hợp kết quả của cả lớp lưu tại Sổ theo dõi chất lượng của nhóm, lớp làm minh chứng cho chất lượng trường mầm non.

4. Khảo sát chất lượng cuối năm: Thực hiện theo bài tập chung, thời gian khoảng từ 02/5 đến 15/5 hàng năm. Trẻ 3- 4 tuổi do nhà trường xây dựng bài tập, trẻ 5 tuổi do Sở hoặc Phòng Giáo dục xây dựng bài tập.

II. Tổ chức thực hiện


1. Các trường tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên học tập về các quy định trong việc đánh giá trẻ của Phòng Giáo dục và Đào tạo.


2. Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng mẫu phiếu đánh giá trẻ theo từng độ tuổi theo Chương trình GDMN và phù hợp với nhà trường (có thể tham khảo mẫu phiếu gửi kèm). Thiết kế bài tập khảo sát trẻ 3 - 4 tuổi cuối năm, lựa chọn 40 chỉ số đại diện cho các lĩnh vực và xây dựng bộ công cụ để đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn.


3. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc nội dung đánh giá theo quy định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; xử lí nghiêm túc giáo viên vi phạm.


Căn cứ nội dung công văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường mầm non trong huyện nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc./.

	Nơi nhận:

- Phòng GDMN - Sở GD&ĐT Hải Dương (báo cáo);

- Lãnh đạo, CV Phòng GD&ĐT;

- Các trường Mầm non;

- Lưu: VT, GDMN.
	KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                 ( Đã ký)
        Phạm Tiến Nhuận


Phụ lục 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ 6 THÁNG TUỔI
 

Họ và tên trẻ:………………………………………………………………………
Ngày sinh:………………………………………………………………………….
Học sinh lớp:……………Trường mầm non ………………………………………
 

	TT
	Các chỉ số
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Cân nặng: Trẻ trai : 6.4 – 9.8 kg; Trẻ gái: 5.7 - 9.3 kg
	 
	 

	2
	Chiều dài: Trẻ trai: 63.3 -71.9 cm; Trẻ gái: 61.2 -70.3 cm
	 
	 

	3
	Tự lẫy, lật.
	 
	 

	4
	Cầm nắm, túm đồ vật, bằng cả 2 tay.
	 
	 

	5
	Nhìn theo người, vật chuyển động.
	 
	 

	6
	Nghe và phản ứng với âm thanh (quay đầu, hướng về phía có âm thanh)
	 
	 

	7
	Phát ra các âm bập, bẹ (a,a...) khi được hỏi chuyện.
	 
	 

	8
	Thích hóng chuyện.
	 
	 

	9
	Biểu lộ cảm xúc (cười) với khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ của người quen thuộc.
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 

 

………..,ngày ....tháng....năm 20…
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
 

 

 

 

 

 Phụ lục 2
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ 12 THÁNG TUỔI
 

Họ và tên trẻ:………………………………………………………………………
Ngày sinh:………………………………………………………………………….
Học sinh lớp:……………Trường mầm non ………………………………………
 

	TT
	Các chỉ số
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Cân nặng: Trẻ trai: 7.7 – 12 kg ; Trẻ gaí : 7.0 – 11.5 kg
	 
	 

	2
	Chiều dài: Trẻ trai: 71.1 – 80.5 cm; Trẻ gái: 68.9 -79.2 cm
	 
	 

	3
	Tự ngồi lên, nằm xuống.
	 
	 

	4
	Tự bám vịn vào đồ vật đứng lên và đi men.
	 
	 

	5
	Cầm, nắm, lắc đồ chơi chuyển từ tay này sang tay kia.
	 
	 

	6
	Bắt chước cử chỉ, hành động đơn giản của người thân ( Vẫy tay, chào, tạm biệt).
	 
	 

	7
	Hiểu một số từ đơn giản, gần gũi.
	 
	 

	8
	Hiểu câu hỏi : “...đâu ? (Tay đâu?, chân đâu? ..), chỉ được một số bộ phận cơ thể khi được hỏi.
	 
	 

	9
	Phát ra các âm bập bẹ ( măm măm, ba ba...).
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 

………..,ngày ....tháng....năm 20…
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ 18 THÁNG TUỔI
 

 Họ và tên trẻ:………………………………………………………………………
Ngày sinh:………………………………………………………………………….
Học sinh lớp:……………Trường mầm non ………………………………………

 

	TT
	Các chỉ số
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Cân nặng: Trẻ trai : 8.8 – 13.7 kg ; Trẻ gaí : 8.1 – 13.2 kg
	 
	 

	2
	Chiều dài: Trẻ trai:76.9 – 87.7 cm; Trẻ gái: 74.9 -86.5 cm
	 
	 

	3
	Đi vững.
	 
	 

	4
	Thực hiện các cử động bàn tay: Cầm, gõ, bóp, đập...đồ vật.
	 
	 

	5
	Xếp tháp lồng hộp, xếp chồng 3-4 hình khối.
	 
	 

	6
	Chỉ vào hoặc nói được tên một vài bộ phận cơ thể, đồ dùng, đồ chơi, quả và con vật quen thuộc khi được hỏi.
	 
	 

	7
	Nói câu một từ thể hiện ý muốn ( ví dụ: “ Bế” – Khi muốn bế, Uống – Khi muốn uống nước, măm – khi muốn ăn).
	 
	 

	8
	Nhận ra hình ảnh bản thân trong gương khi được hỏi.
	 
	 

	9
	Làm theo một số yêu cầu đơn giản của người lớn (Vẫy tay chào....).
	 
	 

	10
	Thích nghe hát và vận động theo nhạc.
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 

 

………..,ngày ....tháng....năm 20…
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
 

 

 

 

 

Phụ lục 4
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ 24 THÁNG TUỔI
 

Họ và tên trẻ:………………………………………………………………………
Ngày sinh:………………………………………………………………………….
Học sinh lớp:……………Trường mầm non ………………………………………
 

	TT
	Các chỉ số
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Cân nặng: Trẻ trai: 9.7 – 15,3 kg; Trẻ gái: 9.1 – 14,8kg
	 
	 

	2
	Chiều cao: Trẻ trai: 81.7 – 93.9cm; Trẻ gái: 80. – 92.9 cm
	 
	 

	3
	Biết lăn/ bắt bóng với người khác
	 
	 

	4
	Xếp tháp lồng hộp, xếp chồng 4-5 hình khối.
	 
	 

	5
	Biết thể hiện một số nhu cầu ăn, uống, vệ sinh. bằng cử chỉ/ lời nói.
	 
	 

	6
	Chỉ/ gọi tên được một số đồ dùng, đồ chơi, con vật, hoa quả quen thuộc.
	 
	 

	7
	Chỉ/ lấy được đồ vật có màu đỏ, xanh.
	 
	 

	8
	Làm được theo chỉ dẫn một số yêu cầu đơn giản của người lớn (Lấy cốc uớng nước, đi đến đây, lau miệng).
	 
	 

	9
	Trả lời các câu hỏi “Ai đây?”, “Con gì đây?”, “ Cái gì đây?”,....” ở đâu?, thế nào?”.
	 
	 

	10
	Nói được câu đơn giản 2 – 3 tiếng: Đi chơi, mẹ bế, mẹ bế bé;...
	 
	 

	11
	Nhận ra bản thân trong gương, trong ảnh.
	 
	 

	12
	Thích nghe hát vận động theo nhạc (Giậm chân, lắc lư...).
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 

………..,ngày ....tháng....năm 20…
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
 

 

 Phụ lục 5
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ 36 THÁNG TUỔI
Họ và tên trẻ:………………………………………………………………………
Ngày sinh:………………………………………………………………………….
Học sinh lớp:……………Trường mầm non ………………………………………
	TT
	Các chỉ số
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Cân nặng: Trẻ trai 11.3 – 18.3 kg ; Trẻ gái: 10.8 – 18.1 kg
	 
	 

	2
	Chiều cao: Trẻ trai: 88.7 – 103.5 cm; Trẻ gái: 87.4 – 102.7 cm
	 
	 

	3
	Tung bắt bóng với người khác ở khoảng cách 1m.
	 
	 

	4
	Ném vào đích ngang (xa 1-1,2 m).
	 
	 

	5
	Làm được một số việc tự phục vụ đơn giản (Tự xúc ăn, uống nước, cài cúc áo).
	 
	 

	6
	Nói được tên một số bộ phận cơ thể, đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc.
	 
	 

	7
	Chỉ/ lấy/ gọi tên đồ vật có màu đỏ, xanh khi yêu cầu
	 
	 

	8
	Chỉ lấy cất đồ vật kích thước to/ nhỏ theo yêu cầu
	 
	 

	9
	Diễn đạt bằng lời nói các yêu cầu đơn giản
	 
	 

	10
	Trả lời được câu hỏi “Ai đây?”, “ Cái gì đây”, “ Làm gì” .
	 
	 

	11
	Đọc được bài thơ ngắn, hát được bài hát ngắn đơn giản.
	 
	 

	12
	Chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ khi được nhắc nhở
	 
	 

	13
	Bắt chước một số hành vi xã hội đơn giản (Bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện thoại).
	 
	 

	14
	Thích tô màu, vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh, nghe hát, hát, vận động theo nhạc.
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Phụ lục 6
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ MẪU GIÁO 3 TUỔI
Họ và tên trẻ:………………………………………………………………………
Ngày sinh:………………………………………………………………………….
Học sinh lớp:……………Trường mầm non ………………………………………
	TT
	Các chỉ số
	Đạt
	Chưa đạt

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	Cân nặng: Trẻ trai: 12.7 – 21,2 kg;Trẻ gái: 12,3 – 21,5kg
	 
	 

	2
	Chiều cao: Trẻ trai: 94.9 – 111.7cm;Trẻ gái: 94.1 – 111.3 cm
	 
	 

	3
	Đi đúng tư thế, (chân bước đều, phối hợp tay chân nhịp nhàng, người ngay ngắn, đầu không cúi).
	 
	 

	4
	Tung – Bắt bóng với người đối diện khoảng cách 2.5cm.
	 
	 

	5
	Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m.
	 
	 

	6
	Cắt được theo đường thẳng ( 10 cm).
	 
	 

	7
	Xếp, chồng 10-12 khối.
	 
	 

	8
	Nói được tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn thấy vật thật, tranh ảnh: Thịt –cá; rau -quả...
	 
	 

	9
	Thực hiện một số việc đơn giản: Rửa tay, lau mặt, xúc miệng, tháo tất, cởi quần áo... với sựgiúp đỡ.
	 
	 

	10
	Sử dụng bát thìa cốc đúng cách.
	 
	 

	11
	Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu..
	 
	 

	PHÁT TRIỂN NHÂN THỨC

	12
	Phân loại đối t​ượng theo một dấu hiệu.
	 
	 

	13
	Đếm trên các đối tư​ợng đến 5.
	 
	 

	14
	So sánh số l​ợng 2 nhóm đối t​ượng trong phạm vi 5; nói đư​ợc các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	 
	 

	15
	Nhận dạng và gọi tên các hình tròn , vuông, tam giác, chữ nhật.
	 
	 

	16
	So sánh 2 đối t​ượng về kích th​ước và nói các từ: to hơn/nhỏ hơn, dài hơn/ngắn hơn, cao hơn/thấp hơn.
	 
	 

	17
	Nhận biết đ​ược một số đặc điểm nổi bật của con vật, cây, hoa, quả quen thuộc.
	 
	 

	18
	Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối t​ượng khi quan sát với sự giúp đỡ.
	 
	 

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	19
	Phát âm rõ ràng để ng​ời khác hiểu đ​ợc.
	 
	 

	20
	Biết lắng nghe và trả lời đư​ợc câu hỏi của ngư​ời đối thoại.
	 
	 

	21
	Kể lại chuyện đơn giản đã đ​ược với sự giúp đỡ của ngư​ời lớn.
	 
	 

	22
	Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	 
	 

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI

	23
	Nói đ​ược tên tuổi, giới tính của bản thân, tên của Bố, Mẹ.
	 
	 

	24
	Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép khi đư​ợc nhắc nhở.
	 
	 

	25
	Cùng chơi với các bạn.
	 
	 

	26
	Thực hiện một số qui định(Cất, xếp đồ chơi, đồ dùng, không tranh giành đồ chơi).
	 
	 

	27
	Bỏ rác đúng nơi qui định.
	 
	 

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	28
	Hát theo giai điệu, lời ca của bài hát quen thuộc.
	 
	 

	29
	Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc(vỗ tay, vận động minh họa).
	 
	 

	30
	Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang.
	 
	 

	31
	Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
	 
	 

	32
	Sử dụng nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm đơn giản có sự gợi ý.
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 Phụ lục 7
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ MẪU GIÁO 4 TUỔI
Họ và tên trẻ:………………………………………………………………………
Ngày sinh:………………………………………………………………………….
Học sinh lớp:……………Trường mầm non ………………………………………
 
	TT
	Các chỉ số
	Đạt
	Chưa đạt

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	Cân nặng: Trẻ trai: 14.1 – 24,2 kg; Trẻ gái: 13,7 – 24,9kg
	 
	 

	2
	Chiều cao: Trẻ trai: 100.7 – 119.2cm; Trẻ gái: 99.9 – 118.9 cm
	 
	 

	3
	Đi thăng bằng trên ghế thể dục.
	 
	 

	4
	Tung – Bắt bóng với người đối diện khoảng cách 3m.
	 
	 

	5
	Ném trúng đích ngang (xa 2m).
	 
	 

	6
	Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong khoảng 10 giây.
	 
	 

	7
	Cắt được theo đường thẳng.
	 
	 

	8
	Xếp, chồng được 10-12 khối.
	 
	 

	9
	Tự cài, cởi cúc, kéo phéc mơ tuya.
	 
	 

	10
	Nói được tên một số món ăn hàng ngày (rau luộc, thịt kho, cá rán, canh, cơm).
	 
	 

	11
	Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi.
	 
	 

	12
	Không ăn các thức ăn có mùi ôi, thiu, không uống nước lã.
	 
	 

	13
	Tự rửa tay, lau mặt, đánh răng.
	 
	 

	14
	Biết gọi người giúp đỡ khi gặp một số trường hợp khẩn cấp (bị đau, bị lạc, chảy máu, ngã, cháy...)
	 
	 

	15
	Nhận biết phòng tránh những vật/ hành động nguy hiểm, không an toàn (leo trèo bàn ghế, ban công, tường rào, bàn là đang dùng, bếp đang nấu, vật nhọn sắc, bể chứa nước, giếng, cống...)
	 
	 

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	16
	Biết tìm hiểu nguyên nhân xảy ra của các sự vật hiện tượng đơn giản xung quanh, biết đặt câu hỏi: tại sao (cây lại héo? lá bị ướt...)
	 
	 

	17
	Nhận biết và gọi tên 4 màu.
	 
	 

	18
	Phân loại đối tượng theo một -hai dấu hiệu.
	 
	 

	19
	Đếm đối tượng trong phạm vi 10.
	 
	 

	20
	Nhận biết số lượng và thứ tự từ 1 – 5.
	 
	 

	21
	Nhận biết được một số đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, cây, hoa, quả gần gũi.
	 
	 

	22
	Biết vị trí so với bản thân.
	 
	 

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	23
	Thực hiện được 2-3 yêu cầu liên tiếp.
	 
	 

	24
	Biết lắng nghe kể chuyện và đặt câu hỏi theo nội dung truyện.
	 
	 

	25
	Biết kể lại các sự việc đơn giản theo trình tự thời gian.
	 
	 

	26
	Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem, ”Đọc” (”đọc vẹt”)
	 
	 

	27
	Nhận ra: Ký hiệu thông thường: Nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm.
	 
	 

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI

	28
	Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
	 
	 

	29
	Biết làm việc cá nhân và phối hợp với bạn.
	 
	 

	30
	Biết chú ý lắng nghe khi cần thiết.
	 
	 

	31
	Thể hiện sự quan tâm với người thân và bạn bè.
	 
	 

	32
	Thực hiện một số qui định(Cất đồ chơi, trực nhật, giờ ngủ không làm ồn, bỏ rác đúng nơi qui định, không để tràn nước khi rửa tay.
	 
	 

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	33
	Hát đúng giai điệu, bài hát quen thuộc: Thể hiện được cảm xúc và vận động phù hợp (vỗ tay, lắc lư, nhún nhảy) với nhịp điệu của bài hát.
	 
	 

	34
	Có một số kỹ năng tạo hình đơn giản: Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang..., tô màu, xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... tạo thành sản phẩm đơn giản.
	 
	 

	35
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm (Vẽ, nặn, xé dán).
	 
	 

	36
	Nói được ý tưởng sản phẩm của bản thân.
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